TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH  
            MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN -  LỚP 8 (CÁNH DIỀU)

Năm học: 2024 - 2025

I) Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kỳ 1 khi kết thúc các nội dung: Nội dung: Mở đầu (3 tiết), chủ đề 1: Phản ứng  hóa học (21 tiết), chủ đề 2: Acid – Base – pH – Oxide – Muối  (20 tiết), chủ đề 3: Khối lượng riêng và áp suất (11 tiết), chủ đề 4: Tác dụng làm quay của lực (8 tiết). Tổng: 63 tiết  
- Thời gian làm bài: 90 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận ( tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận ).

- Cấu trúc:

+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

+ Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm ( gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm; 

+ Phần tự luận: 6,0 điểm ( Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 2,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm ).

+ Nội dung: 8 tuần đầu của HKI: 25% (2,5 điểm) 

         8 tuần sau của HKI: 75% (7,5 điểm)
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu, ý
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự    luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	Bài mở đầu (3 tiết)
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,25

	Chủ đề 1: Phản ứng hóa học (21 tiết) 
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	2
	2
	1,5

	Chủ đề 2: Acid, base, oxide và muối (20 tiết)
	1
	4
	4
	
	
	
	
	
	5
	4
	3.5

	 Chủ đề 3: Khối lượng riêng và áp suất (11 tiết)
	1
	
	
	1
	2
	
	2
	
	5
	1
	2,75

	Chủ đề 4: Tác dụng làm quay của lực (8 tiết)
	
	5
	
	3
	
	
	
	
	
	8
	2,0

	Số câu TN/Số ý TL 
	2
	12
	4
	4
	4
	
	2
	
	12
	16
	

	Điểm số
	1,0
	3,0
	2,0
	1,0
	2,0
	
	1,0
	
	6,0
	4,0
	10,0

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10,0 điểm
	10,0 điểm


II. Bảng đặc tả đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Khoa học tự nhiên lớp 8
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)
	TL

(ý)
	TN

(câu)

	Bài mở đầu (3 tiết)
	
	
	
	

	Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành môn khoa học tự nhiên 8
	Nhận biết
	Nhận biết được cách sử dụng dụng cụ.
	
	1
	
	C1

	1. Phản ứng hóa học (21 tiết)
	
	
	
	

	- Biến đổi vật lí và biến đổi hoá học 

- Phản ứng hoá học và năng lượng của phản ứng hoá học

- Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá học

- Mol và tỉ khối chất khí

- Tính theo phương trình hoá học

- Nồng độ dung dịch

- Tốc độ phản ứng và chất xúc tác


	Nhận biết
	- Nhận biết được sự biến đổi vật lí.
- Nêu được khái niệm tốc độ phản ứng.
	
	2
	
	C2,3

	
	Vận dụng
	Tính được lượng chất trong phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 0C, nồng độ mol.


	2
	
	C21b,c
	

	2. Acid, base, oxide và muối (20 tiết)
	
	
	
	

	- Acid

- Base.

- Thang pH

- Oxide

- Muối

- Phân bón hoá học
	Nhận biết
	- Viết phương trình hoá học acid tác dụng với kim loại.

- Sử dụng pH để đánh giá độ acid của dung dịch.
- Nhận biết base kiềm
- Nêu được thành phần cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng (phân đạm, phân lân, phân kali, phân N–P–K).
	1
	4
	C21a
	C4,5,6,7

	
	Thông hiểu
	- Đo pH  một số dung dịch.
- Trình bày được mối quan hệ giữa acid, base, oxide và muối.
	2
	
	C17
C18
	

	Khối lượng riêng và áp suất (11 tiết)

	- Khối lượng riêng
- Tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó

- Áp suất

- Áp suất chất lỏng và chất khí


	Nhận biết
	- Phát biểu được khái niệm về áp suất.
	1
	
	C20a
	

	
	Thông hiểu
	- Nêu được điều kiện vật nổi (hoặc vật chìm) là do khối lượng riêng của chúng nhỏ hơn hoặc lớn hơn lực đẩy Archimedes.
	
	1
	
	C16

	
	Vận dụng
	- Giải thích được hiện tượng bất thường khi con người thay đổi độ cao so với mặt đất.

- Vận dụng được công thức tính khối lượng vật khi biết khối lượng riêng của chất làm vật và thể tích của vật.
	2
	
	C20b,c
	

	
	Vận dụng cao
	Điều kiện vật nổi (hoặc vật chìm) là do trọng lượng của chúng nhỏ hơn hoặc lớn hơn lực đẩy Archimedes.
	1
	
	C19
	

	Tác dụng làm quay của lực (8 tiết)

	- Lực có thể làm quay vật
- Đòn bẩy


	Nhận biết
	-Biết được Momen lực có liên hệ với độ lớn của lực và khoảng cách từ trục quay đến giá của lực 
- Nêu được khi sử dụng đòn bẩy sẽ làm thay đổi lực tác dụng lên vật.

- Biết được chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định.
	
	5
	
	C8,9,10,11,12,

	
	Thông hiểu
	- Ứng dụng đòn bẩy trong thực tế lao động sản xuất .
	
	3
	
	C13,14,15


	Trường THCS Cát Khánh

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024-2025
       Môn:      Khoa học tự nhiên – Lớp: 8
       Thời gian:  90 phút ( Không kể thời gian phát đề )
       Ngày kiểm tra:  02/01/2025
                    (Đề kiểm tra gồm có 02 trang)



I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau.
Câu 1.  Khi đun nóng hoá chất trong ống nghiệm cần kẹp ống nghiệm bằng kẹp ở khoảng bao nhiêu so với ống nghiệm tính từ miệng ống?

A. 1/2. 
B. 1/4. 
C. 1/6. 


D. 1/3.

Câu 2. Hiện tượng vật lí là:

A. Nung đá vôi thu được vôi sống và khí carbon dioxide

B. Đốt than thu được khí carbon dioxide và toả nhiệt, phát sáng.

C. Sắt để trong không khí ẩm gỉ tạo lớp chất rắn màu nâu đỏ.

D. Nghiền muối ăn thành bột.  

Câu 3. Để xác định được mức độ phản ứng nhanh hay chậm người ta sử dụng khái niệm nào sau đây?

A. Phản ứng một chiều.


B. Cân bằng hoá học.

C. Tốc độ phản ứng.


D. Phản ứng thuận nghịch.

Câu 4. Acid làm quỳ tím chuyển sang màu nào trong số các màu sau đây?

A. Xanh. 
B. Vàng
C. Đỏ.

D. Tím. 
Câu 5. Một người làm vườn dùng (NH4)2SO4 để bón rau.

 Nguyên tố dinh dưỡng có trong phân bón này  là 

A. N 
B. P
C. K.
D. S

Câu 6. Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm ?
A. KCl                       B.    (NH2)2CO                    C. K2SO4                   D.
Ca3(PO4)2 
Câu 7. Base nào là kiềm?

A. Mg(OH)2
B. Cu(OH)2. 
C. Ba(OH)2.
D. Fe(OH)2. 
Câu 8. Moment lực có liên hệ với:

A. véctơ.


B. độ lớn của lực tác dụng. 

C. khoảng cách từ trục quay đến giá của lực 


D. độ lớn của lực và khoảng cách từ trục quay đến giá của lực 
Câu 9. Khi lực tác dụng vào vật có giá không song song và không cắt trục quay thì sẽ?

A. Làm quay vật


B. Làm vật đứng yên

C. Không tác dụng lên vật 

D. Vật tịnh tiến
Câu 10. Trường hợp ốc quá chặt, người thợ sửa chữa thường phải dùng thêm một đoạn ống thép để nối dài thêm cán của chiếc cờ - lê giúp tháo ốc ra dễ hơn.

A. Đây là biện pháp nhằm tăng khoảng cách từ trục quay đến giá của lực làm giảm moment lực.

B. Đây là biện pháp nhằm tăng khoảng cách từ trục quay đến giá của lực làm tăng moment 
lực.
 
C. Đây là biện pháp nhằm giảm khoảng cách từ trục quay đến giá của lực làm tăng moment lực.





D. Đây là biện pháp nhằm giảm khoảng cách từ trục quay đến giá của lực làm giảm moment lực.

Câu 11. Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?

A. Cân Robecvan. 
B. Cân đòn. 

C. Cân đồng hồ.

D. Cân quả tạ
Câu 12. Ví dụ nào sau đây thuộc loại đòn bẩy có điểm tựa ở giữa?

A. Đôi đũa gắp thức ăn       B. Cần câu  
C. Xe đẩy hàng
D.  Mái chèo 
Câu 13. Vật nào sau đây là ứng dụng của đòn bẩy ?

A. Xe đẩy hàng.


B. Đẩy xe lên nhà bằng tấm ván.

C. Bánh xe ở đỉnh cột cờ. 

D. Cầu trượt. 

Câu 14. Nếu đòn bẩy quay quanh điểm tựa O, trọng lượng của vật cần nâng tác dụng vào điểm O1 của đòn bẩy, lực nâng vật tác dụng vào điểm O2 của đòn bẩy thì dùng đòn bẩy được lợi về lực trong trường hợp nào dưới đây?

A. Khoảng cách OO1 < OO2

B. Khoảng cách OO1 = OO2
C. Khoảng cách OO1 > OO2

D. Không có lợi về lực
Câu 15. Cho đòn bẩy loại 1 có chiều dài OO1 < OO2. Hai lực tác dụng vào 2 đầu O1 và O2 lần lượt là F1 và F2. Để đòn bẩy cân bằng ta phải có:

A. Lực F2 có độ lớn nhỏ hơn lực F1.


B. Lực F2 có độ lớn lớn hơn lực F1.  
C. Hai lực F1 và F2 có độ lớn như nhau. 


D. Không thể cân bằng được.
Câu 16. Nhúng một khối sắt có thể tích 50cm3 vào trong nước. Biết trọng lượng riêng của sắt là 78000 kg/m3. Khối sắt này chìm hay nổi trong nước?
A. Khối sắt nổi trong nước 

B. Khối sắt chìm trong nước
C. Khối sắt từ từ nổi trong nước

D. Không xác định được
II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 17. (1,0 điểm) Có ba dung dịch H2SO4,  NaOH, NaCl chứa trong 3 lọ mất nhãn.
Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết 3 dung dịch trên.Viết PTHH minh họa (nếu có) 
Câu 18. (1,0 điểm) Cho sơ đồ chuyển hoá sau: CuO  (1)→ CuSO4 (2)→ Cu(OH)2
Hãy viết các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá trên.
Câu 19. (1,0 điểm) Một cục nước đá được thả vào trong một cốc đựng nước. Hỏi:
 Cục nước đá sẽ nổi hay chìm trong nước? Tại sao? Biết khối lượng riêng của nước và nước đá lần lượt là 1 kg/l và 920 kg/m3.

Câu 20. (1,5 điểm) 
a) Áp suất là gì? 

b) Tại sao khi xuống hang sâu không có nước, ta vẫn bị tức ngực.
c) Một bể nước có kích thước bên trong là 80 cm x 20 cm x 25 cm. Cho biết khối lượng riêng của nước là 1,0 g/cm3.Tính khối lượng nước trong bể khi bể chứa đầy nước.
Câu 21. (1,5 điểm) Cho một lượng bột iron dư vào 200mL dung dịch sulfuric acid thu được 4,958 lít khí hydrogen (ở đkc).
a) Viết phương trình hoá học.
b) Tính khối lượng iron đã tham gia phản ứng.
c) Tính nồng độ mol của dung dịch sulfuric acid đã dùng
------------------- HẾT-------------------
	Trường THCS Cát Khánh

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025
Môn:                 Khoa học tự nhiên - Lớp: 8
Thời gian:         90 phút ( Không kể thời gian phát đề )
Ngày kiểm tra: 02./01/2025




I.Trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	D
	C
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	B



II. Tự luận (6 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 17. 
 (1,0 điểm)

	- Trích mỗi ít để làm mẫu thử.

- Nhúng quỳ tím vào các  mẫu thử.

+ Mẫu nào quỳ tím chuyển sang đỏ là H2SO4.

+ Mẫu nào quỳ tím chuyển sang xanh là NaOH
+ Mẫu nào quỳ tím không đổi màu là NaCl


	0.25 điểm
0.25 điểm
0,25điểm
0.25 điểm

	Câu 18.  

(1,0 điểm)
	(1) CuO  +  H2SO4          →  CuSO4   +  H2O.

      (2) CuSO4  + 2 NaOH       →  Cu(OH)2 +  Na2SO4.  
 
	0,5 điểm

0.5 điểm

	Câu 19.
(1,0 điểm)
	 Đổi: 1 kg/l = 1000 kg/m3
Cục nước đá sẽ nổi trong nước. 
Vì khối lượng riêng của nước đá nhỏ hơn khối lượng riêng của nước 

(920kg/m3 < 1000kg/m3)

	0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0,25điểm

	Câu 20.
(1,5 điểm)
	a) Áp suất là độ lớn của áp lực lên một đơn vị diện tích bị ép. 
b) Càng xuống sâu áp suất khí quyển càng tăng, nên khi xuống hang sâu không có nước, ta vẫn bị tức ngực.
c) Thể tích của bể nước là 
     V = 80 × 20 × 25 = 40000cm3
     Khối lượng nước trong bể    

    m = D × V = 1,0 × 40000 = 40000g = 40 kg.
	0.5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 21.
(1,5 điểm)
	a) PTHH: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2   

b) nH2 = 4,958  = 0,2 (mol)  

              24,79

Theo PTHH ta có:  nFe = nH2 = 0,2 mol    

=> mFe = 0,2.56 = 11,2 (g)   

c) Theo PTHH ta có: nH2SO4 = nH2 = 0,2 mol
=> CM = 0,2 = 1 M  

              0,2
	0,5 điểm

0.25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm



Ghi chú: Mọi cách giải đúng đều đạt điểm tối đa


------------------- HẾT-------------------














